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Số Điện Thoại: 02862.768.499

 

TBK

T 

1        1            

1 230430002 Đặng Thụy Kim Ngọc 08/05/1994 7,5        6,0    3,5   5,3  10,0   7,4         

2 230430003 Đặng Vũ Ngọc Minh Châu 02/06/2008 0,0 0,0 4,0   1,6  9,8     7,5         Kiểm tra lại

3 230430004 Nguyễn Thị Thanh Hương 23/02/2008 7,5        5,5    1,3   4,2  10,0   6,5         Kiểm tra lại

4 230430006 Nguyễn Thị Xuân Mai 11/05/2008 0,0 0,0 4,0     1,6  10,0   6,6         Kiểm tra lại

5 22DS024A Nguyễn Phùng Đức Mạnh 08/04/2004 8,0        6,0    4,8   5,9  -     2,4         Thi lại

6 22DS025A Phạm Thị Hồng Thao 06/08/1988 7,5        5,5    5,8   6,0  9,8     8,3         

7 22DS026A Trần Thị Tú Quyên 27/03/2002 8,0        6,0    3,8   5,5  9,8     8,1         

8 22DS027A Nguyễn Thị Kim Loan 26/11/1975 8,5        7,0    5,5   6,7  9,8     8,6         

9 22DS031A Nguyễn Hoàng Vinh 23/12/1998 8,0        7,0    5,8   6,7  10,0   8,7         

10 22DS020A Phạm Duy Hải 25/01/1994 7,5        6,0    4,8   5,8  10,0   8,3         

11 21DS018A Huỳnh Kiến Hào 25/06/2003 8,0          6,0     3,0   5,2  10,0   8,1         

Giáo viên giảng dạy
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